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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Thanh Nữ 30/03/2004 Tdp Số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005392 

002 An Nguyễn Thị Nữ 22/03/2005 X. Tri Thủy, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033622 

003 Ân Trần Thế Nam 26/09/2004 Phương La 1, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002218 

004 Anh Cao Thị Hiền Nữ 01/02/2005 32A Hẻm 639/39/57 Hoàng Hoa Thám, 

P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014142 

005 Anh Lê Quốc Nam 28/07/2004 Thái Bình, X. Hà Thái, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204014410 

006 Anh Lê Tiến Nam 02/02/2005 501-D5, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000582 

007 Anh Ngô Thị Quỳnh Nữ 16/06/2004 Khối 9, TT. Hưng Nguyên, H. Hưng 

Nguyên, T. Nghệ An 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304017130 

008 Anh Nguyễn Duy Nam 14/11/1996 Yên Lạc, X. Đồng Lạc, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096008450 

009 Anh Nguyễn Lê Quang Nam 13/03/2005 Thôn 3 Giang Cao, X. Bát Tràng, H. 

Gia Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016765 

010 Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 12/02/2001 Thôn1, X. Thượng Mỗ, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011617 

011 Anh Phạm Tuấn Nam 01/01/2005 Đông Thượng, X. Đông Yên, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001211 

012 Anh Trần Ngọc Hải Nữ 17/09/2004 Tdp Số 9, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015206 
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013 Anh Vũ Hà Nữ 24/08/2002 16 Hẻm 64/33/2, P. Kim Giang, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019900 

014 Anh Vũ Hoài Nữ 12/07/2005 Tdp Xuân Nhang 1, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305046239 

015 Anh Vũ Trần Nam 24/04/2000 55+56 A8 Thái Phiên, P. Cầu Tre, Q. 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200002603 

016 Bảo Bùi Gia Nam 08/01/2005 A3308 Lmperia Garaden 203 Ng Huy 

Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000546 

017 Bích Lê Thị Ngọc Nữ 06/04/2004 Thôn Tiến Ân, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304051140 

018 Bình Hà Thanh Nam 27/06/2005 7C Đ.Trần Côn, P. Quốc Tử Giám, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015894 

019 Bình Lê Đặng An Nam 05/02/2005 112 Ngõ 102, P. Phương Mai, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu 

(L+M+H+Đ) 

001205039306 

020 Bình Nguyễn Thanh Nam 10/04/2002 X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202004898 

021 Chí Ngô Minh Nam 04/03/2005 Đội 2 Tảo Khê, X. Tảo Dương Văn, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027488 

022 Chinh Lê Thị Nữ 18/10/2003 Xóm 16, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002235 

023 Chinh Nguyễn Thị Nữ 18/10/2003 Tdp Trung, X. Tân An, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006210 

024 Công Trần Thành Nam 08/07/2002 42 Trần Hưng Đạo, P. Ngô Quyền, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032137 

025 Cừ Đồng Nguyên Nam 15/05/1997 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc 

Giang 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122321067 

026 Đại Phạm Quang Nam 28/03/2004 Thôn An Quý, X. Nguyên Giáp, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004687 

027 Đăng Nguyễn Duy Nam 11/10/2004 Tdp Số 4 Mai Trai, P. Trung Hưng, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033968 
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028 Danh Nguyễn Trường Nam 12/11/2002 Xóm Xuân Hồng, X. Nam Xuân, H. 

Nam Đàn, T. Nghệ An 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040202014900 

029 Điệp Trần Thị Ngọc Nữ 30/12/1997 Cụm 9, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197038024 

030 Định Nguyễn Văn Nam 23/04/1995 Thôn Cò, X. Mỹ Thái, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024095011344 

031 Đông Trần Huy Nam 17/08/2001 Đội 4 An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201037207 

032 Đức Trương Công Nam 08/03/2000 Thôn Cốc Lải, X. Bằng Vân, H. Ngân 

Sơn, T. Bắc Kạn 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006200000293 

033 Dung Lê Thị Thùy Nữ 05/10/2004 Cụm 11, X. Thọ An, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017375 

034 Dung Vương Thị Kim Nữ 18/12/1990 Thôn Cố Thổ, X. Hòa Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190054037 

035 Dũng Đặng Đức Nam 20/01/2005 Thôn 6, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205050716 

036 Dũng Lê Quốc Nam 08/03/1995 X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa 

Bình 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113688094 

037 Dũng Nguyễn Cảnh Nam 03/07/2005 60 Tổ 8 Vạn Phúc Thượng, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003379 

038 Dương Nguyễn Nhật Nam 23/09/1996 Buôn Yoh Dlie Ya, TT. Krông Năng, H. 

Krông Năng, T. Đắk Lắk 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 049096001352 

039 Dương Nguyễn Thị Nữ 04/02/2003 Thôn Đống, X. Cao Viên, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303001437 

040 Duy Phạm Đức Nam 16/04/2005 31/460/7, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024051 

041 Giang Bùi Hương Nữ 01/03/2003 Đông Châu, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303011724 

042 Giang Đặng Thùy Nữ 25/05/2005 Thôn Bãi Cháy, X. Vân Hà, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043160 
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043 Giang Hoàng Hương Nữ 06/11/2003 20 Ngách 224 Ngõ Quỳnh Thanh Nhàn, 
P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020431 

044 Giang Nguyễn Thị Nữ 02/08/1992 Thôn Cố Thổ, X. Hòa Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025192007159 

045 Hà Phùng Thị Thu Nữ 24/10/2003 Tân Hội, X. Tân Tiến, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303011528 

046 Hằng Hoàng Thị Thanh Nữ 19/05/2003 Thôn Đông, X. An Hà, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303010860 

047 Hằng Nguyễn Thị Nữ 10/05/2002 Thôn Mè, X. An Hà, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302003584 

048 Hằng Nguyễn Thị Nữ 15/02/1988 Thôn Phương Nhị, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188008762 

049 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 26/05/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026522 

050 Hằng Nguyễn Thị Xuân Nữ 10/02/2005 Tdp Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002606 

051 Hạnh Phạm Minh Nữ 16/09/2004 75 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lại TH 001304020504 

052 Hảo Dương Thị Nữ 10/02/2002 Thôn Lạc Trung, X. Dũng Liệt, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K16/20

23 
A1 SH lại TH 027302009282 

053 Hạt Nguyễn Văn Nam 02/09/1990 Đội 9 Tân Hội, X. Tân Tiến, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090016122 

054 Hậu Nguyễn Thị Nữ 01/09/1998 P305 D6, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034198015879 

055 Hiền Phạm Thị Nữ 29/03/2003 Xóm Lâm Đình, X. Giao Phong, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006813 

056 Hiếu Ngô Trung Nam 02/07/2005 Thôn 3 Ngô Khê, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002215 

057 Hiếu Nguyễn Văn Nam 06/03/2004 Tdp Số 16, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016712 

058 Hiếu Phạm Minh Nam 25/03/2003 Thôn Đồi Chè, X. Thanh Bình, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036102 
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059 Hoa Lê Kim Nữ 04/11/2004 Cụm 5, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017351 

060 Hòa Nguyễn Thị Kim Nữ 28/09/2004 Thôn 1, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028334 

061 Hoàng Bùi Ngọc Nam 03/07/2000 Thôn Đông Thịnh, X. Đông Xá, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 03020008653 

062 Hồng Nguyễn Thị Nữ 11/04/2002 Thôn Ba Vì, X. Liên Giang, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302009175 

063 Hồng Trần Thị Nữ 21/10/1989 Xóm Vũ Đĩnh, X. Hải Phúc, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036189018624 

064 Hùng An Văn Ngọc Nam 09/03/2004 Tdp Số 2, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034961 

065 Hưng Cao Quang Nam 12/09/1993 Thôn Bắc Đông Sơn, X. Đông Sơn, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034093013776 

066 Hưng Nguyễn Thành Nam 23/12/2003 12B Ngách 281/57 Trần Khát Chân, P. 

Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203012782 

067 Hương Nguyễn Thu Nữ 05/12/2004 Thôn Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008028 

068 Hường Phạm Thị Nữ 15/07/2004 Vân Trung, X. Nam Vân, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304004046 

069 Huy Nguyễn Hoàng Nam 22/01/2004 36 Ngách 460/7, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000426 

070 Huy Nguyễn Quang Nam 08/04/2003 Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203019811 

071 Huyền Đinh Thị Khánh Nữ 11/01/2003 X. Lập Lễ, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303009621 

072 Huyền Kim Thị Nữ 24/01/2005 Thôn 6, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053681 

073 Huyền Nguyễn Thị Nữ 20/11/2003 Cụm 6, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019913 
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074 Huyền Nguyễn Thị Thu Nữ 02/06/2005 Thôn Phú Châu Xuân Đình, TT. Phúc 

Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044622 

075 Khải Bùi Duy Nam 06/09/1998 X. Đồng Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải 

Phòng 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031098002588 

076 Khánh Đặng Thị Nữ 11/01/2002 Thôn Hùng Thắng, X. Minh Tân, H. 

Nam Sách, T. Hải Dương 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302005772 

077 Linh Đặng Thị Ngọc Nữ 18/04/2005 Thôn Đãi Đồn, X. Vân Hà, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044806 

078 Linh Nguyễn Công Nam 03/02/1991 Thôn Trí Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091049895 

079 Linh Phạm Thị Thùy Nữ 02/07/2005 Thôn 7, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044260 

080 Linh Tăng Thị Thùy Nữ 30/03/2003 Xóm 4, X. Thủy Xuân Tiên, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303001644 

081 Lộc Nguyễn Văn Nam 17/10/2002 Xóm 12, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202004971 

082 Long Nguyễn Hoàng Nam 13/10/2003 Tdp Tân Bình, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023758 

083 Long Trần Thanh Nam 13/01/2003 94 Ngõ 178 Phố Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002487 

084 Lương Hoàng Thị Nữ 21/10/2002 Thôn Đồng Cả, X. Nhữ Khê, H. Yên 

Sơn, T. Tuyên Quang 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302005731 

085 Mạnh Nguyễn Khả Nam 08/08/1998 Thôn Vĩnh Lộc 3, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098020914 

086 Minh Bùi Quang Nam 09/03/2005 Căn Hộ Số 8 Nhà E K72a Bcpb, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205000170 

087 Minh Hà Như Nam 20/01/2005 3 Ngõ 1, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010396 

088 Minh Lê Thu Nữ 06/04/2005 293 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003230 
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089 Minh Nguyễn Đức Nam 11/03/2005 Số 24 Ngõ 156, P. Phương Liệt, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014175 

090 Minh Trần Sơn Nam 02/02/2005 Tổ 5, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000030 

091 My Hoàng Diệu Hà Nữ 24/07/2005 63 Hẻm 175/42/30 Ll Quân Tổ 5, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006356 

092 Nam Lèo Văn Nam 01/11/2001 Thôn 5, X. Mường Lai, H. Lục Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015201006648 

093 Nga Bùi Thị Thúy Nữ 27/02/2001 Cụm 2, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011639 

094 Nga Dương Thị Nữ 18/07/2004 Thôn Cựu Lực Xuân Đình, TT. Phúc 

Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028403 

095 Ngà Trần Bảo Nữ 12/11/2003 Phòng 311B Cty Xây Lắp Điện 1, P. 

Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013355 

096 Ngân Nguyễn Thị Nữ 07/11/2000 Cụm 7, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300005647 

097 Ngọc Nguyễn Đức Nam 01/10/2004 Yên Tôn Thượng, X. Vĩnh Yên, H. Vĩnh 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K22/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204022257 

098 Ngọc Phùng Thị Nữ 28/05/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024395 

099 Nguyệt Bùi Thị Minh Nữ 22/05/2005 Thôn 3, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045858 

100 Ninh Lê Hà Nữ 18/12/2001 Thôn Nguyễn Xá, X. Phương Tú, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025708 

101 Oanh Nguyễn Thị Kim Nữ 13/05/2003 Thôn Đàn Viên, X. Cao Viên, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303001432 

102 Phương Nguyễn Thị Nữ 20/07/2003 Cổ Thượng, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021084 

103 Phương Phạm Lan Nữ 08/06/2005 P503 Nhà B Khu 2,1 Ha, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024094 
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104 Quân Đỗ Mạnh Nam 10/03/2003 Đồng Đạo, X. Hợp Thịnh, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203014048 

105 Quý Lò Văn Nam 16/07/2002 X. Dồm Cang, H. Sốp Cộp, T. Sơn La X A1K22/20

23 
A1 SH lại TH 051132758 

106 Quyên Nguyễn Thị Nữ 15/05/1978 3 Ngõ 1 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001178004719 

107 Quyền Phạm Công Nam 15/06/2004 Khu Hồng Hà, P. Ninh Dương, TP. 

Móng Cái, T. Quảng Ninh 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204006116 

108 Quyền Vũ Văn Nam 08/06/2003 Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203019810 

109 Sơn Nguyễn Xuân Thế Nam 15/03/2005 38 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014962 

110 Tâm Vi Thị Nữ 02/07/2001 Tdp Mới, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, T. Bắc 

Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301011254 

111 Thắng Lê Huy Nam 14/07/2003 Bằng Tạ, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033591 

112 Thắng Nguyễn Minh Nam 16/07/1999 6 Ngách 31/38 Xuân Diệu, P. Quảng 

An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001191 

113 Thắng Nguyễn Ngọc Nam 18/02/1989 Thôn Kim Châu 2, X. An Châu, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034089009777 

114 Thanh Vương Thị Nữ 17/10/1986 Thôn Trình Uyên, X. Quỳnh Nguyên, 

H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034186004914 

115 Thảo Hoàng Hương Nữ 30/04/1997 P208 Tập Thể Trường Múa Vn Tổ 17, P. 

Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197014522 

116 Thảo Lê Minh Nam 02/05/2005 Đồng Vân, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037812 

117 Thảo Nguyễn Phương Nữ 20/09/2003 Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029511 

118 Thảo Nguyễn Thanh Nữ 03/11/2003 10 Ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023288 
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119 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 30/01/2003 Cụm 7, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016974 

120 Thư Đặng Thị Minh Nữ 29/03/2004 Thôn Duyên Hạ, X. Minh Thuận, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002636 

121 Thư Phạm Ngọc Thi Nữ 23/09/2000 Số 6 Ngách 41/28, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300016544 

122 Thương Trần Thị Hoài Nữ 16/09/2002 Thôn Đc Bằng Hương Sơn, X. Hương 

Sơn, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013106 

123 Tiến Vũ Văn Nam 24/05/2004 X. Thượng Kiệm, H. Kim Sơn, T. Ninh 

Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004691 

124 Tín Nguyễn Hoàng Nam 24/01/2005 36D Ngách 460/7, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014295 

125 Trâm Lường Thị Quỳnh Nữ 22/08/2001 Làng Rềnh, X. Nguyệt ấn, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301016774 

126 Trí Lê Văn Nam 30/12/1985 Tdp Tân Bình, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036085017653 

127 Trí Nguyễn Đức Nam 03/04/2005 1407 Gh3 Ct17 Đtvh, P. Việt Hưng, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K21/20

23 
A1 SH lại TH 001205002779 

128 Trọng Vũ Đình Nam 19/12/2004 A7 P4, P. Văn Miếu, TP. Nam Định, T. 

Nam Định 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006617 

129 Trung Đặng Hoàng Nam 19/04/1998 394 Nguyễn Khoái, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098020885 

130 Trung Trần Quang Nam 15/12/2003 Tdp Tân Bình, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048189 

131 Trường Đoàn Ngọc Nhật Nam 20/03/2005 6G Ngách 31/38 Xuân Diệu, P. Quảng 

An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000590 

132 Trường Lương Văn Nam 11/07/2002 Thôn Thanh Xuân, X. Thanh Kỳ, H. 

Như Thanh, T. Thanh Hóa 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202012605 

133 Trường Vương Nam 06/11/2004 Thôn Chấu, X. Hoàng Đan, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204007788 
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134 Tú Hoàng Anh Nam 02/03/2005 P305 D6, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 
X A1K12/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205003377 

135 Tú Nguyễn Ngọc Nam 27/04/2001 Cao Đường, X. Cao Dương, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201005258 

136 Tú Phạm Thanh Nữ 26/05/2004 8 Ngõ 32/15/46 An Dương, P. Yên Phụ, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029759 

137 Tuấn Lê Quốc Nam 28/02/2003 Thôn 2, X. Hoằng Trinh, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020680 

138 Tuấn Trần Mạnh Nam 02/01/2005 Thôn 9, X. Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, T. 

Yên Bái 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205010543 

139 Tuấn Trương Văn Nam 02/10/2000 Xóm Bắc- Trì Lai, X. Đồng Thái, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200031470 

140 Tuyền Nguyễn Thanh Nam 19/04/2004 Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015442 

141 Uyên Lương Thu Nữ 14/04/2003 55 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026842 

142 Vân Trần Thị Thúy Nữ 26/06/1999 Thôn 4 Đồng Yên, X. Chân Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035199001116 

143 Việt Bùi Hoàng Nam 13/02/2005 Căn 5 Tầng 2 Da Nhà Bán Tổ 4 Cụm 1, 

P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003452 

144 Việt Phạm Quốc Nam 19/12/2003 Thôn Chom, X. Yên Sơn, H. Bảo Yên, 

T. Lào Cai 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203008499 

145 Vinh Nguyễn Phú Nam 21/02/2003 Khu Gò Đình Hùng Việt Cẩm Khê, TT. 

Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203011419 

146 Vinh Nguyễn Thúy Nữ 20/05/2005 11 Ngõ 13 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002618 

147 Vũ Phạm Văn Tuấn Nam 17/03/2005 Thôn Văn Sơn, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K23/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205053669 

148 Vượng Đặng Quang Nam 07/02/2005 Thôn 5, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055751 
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149 Vy Phạm Lan Nữ 08/06/2005 P503 Nhà B Khu 2,1Ha, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024109 

150 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 20/02/2001 Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K24/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017077 
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